
Thứ Buổi
QLVH K11 TTTV K11 CTXH CNTT 10 TTTV K10 CTXHK9 TT-TVK9 CTXHK8 QLVH K8

SV 6 2 1 3 1 2 5 1 2

Sáng

Phương pháp nghiên cứu khoa
học

 Tiết 2- 3
P506C

Cô Hoàng Oanh, Hà
Tuần 11 - 26

Phương pháp nghiên cứu khoa
học

 Tiết 2- 3
P506C

Cô Hoàng Oanh, Hà
Tuần 11 - 26

Phương pháp nghiên cứu khoa
học

 Tiết 2- 3
P506C

Cô Hoàng Oanh, Hà
Tuần 11 - 26

Lịch sử truyền thông
Cô Hằng

Tiết 1-2; Tuần 3-16
Pháp luật và đạo đức truyền

thông
Cô Tạ Thủy

Tiết 3-4
Tuần 1-16

P403C

Nghỉ tự đào tạo

Các phương pháp và kỹ năng
cơ bản trong công tác xã hội

Thầy Trường
Tiết 1-3

Tuần 1-16
P402C

Nghỉ tự đào tạo

Các phương pháp và kỹ năng
cơ bản trong công tác xã hội

Thầy Trường
Tiết 1-3

Tuần 1-16
P402C

Nghỉ tự đào tạo

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tiết 3-4

Cô Hoàng Thảo
Tuần 1-16

P301B

Phương pháp nghiên cứu khoa
học

Cô Hoàng Oanh - Cô Hà
Tiết 1-2

Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tiết 3-4
Cô Thảo

Tuần 1-16
P301B

Phương pháp nghiên cứu khoa
học

Cô Hoàng Oanh - Cô Hà
Tiết 1-2

Tuần 1-16
P301B

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Sáng

Tiếng Anh 1
Cô Hạnh, Huệ

1 - 3
P204C

Tuần 11- 26

Tiếng Anh 1
Cô Hạnh, Huệ

1 - 3
P204C

Tuần 11- 26

Tiếng Anh 1
Cô Hạnh, Huệ

1 - 3
P204C

Tuần 11- 26

Nghỉ tự đào tạo

Phân tích thiết kế hệ thống
thông tin

Thầy Biên
Tiết 1-4

Tuần 1-18
P405C

Nghỉ tự đào tạo

Phân tích thiết kế hệ thống
thông tin

Thầy Biên
Tiết 1-4

Tuần 1-18
P405C

Nghỉ tự đào tạo

Gây quỹ và tìm tài trợ
Cô Nguyễn Thủy
Cô Trúc Quỳnh

Tiết 1-4
Tuần 5-16

P406C

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Quan hệ công chúng
Cô Tạ Thủy

Tiết 3-4
P301B

Tuần 3-16

Đồ họa vi tính 1
Thầy Chung

Thầy Thành - Thầy Trường
Tiết 1-4
Tuần 1-8

Xưởng ĐH

Tiếng Anh 1
Cô Hà My

1 - 3
P402C

Tuần 11 - 26

Đồ họa vi tính 1
Thầy Chung

Thầy Thành - Thầy Trường
Tiết 1-4
Tuần 1-8

Xưởng ĐH

Nghỉ tự đào tạo

Nghệ thuật học đại cương
Thầy Việt Anh

Tiết 1-2; Tuần 1-16
P304B

Quan hệ công chúng
Cô Tạ Thủy

Tiết 3-4
P301B

Sáng

Giáo dục thể chất
Tiết 1 - 2

Thầy Thành
SB

Tuần 11 - 24

Giáo dục thể chất
Tiết 1 - 2

Thầy Thành
SB

Tuần 11 - 24

Giáo dục thể chất
Tiết 1 - 2

Thầy Thành
SB

Tuần 11 - 24

Công chúng truyền thông
Cô Tạ Thủy

Tiết 1-3
Tuân 3-16

P404C

Thông tin phục vụ lãnh đạo
quản lý

Cô Dương
Tiết 3-4

 Tuần 1-16
P303B

Lịch sử ĐCSVN
 Cô Oanh

Tiết 1-2;  Tuần 1-16
P303B

Xã hội học đại cương
Cô Thu Hoa

Tiết 3-4
Tuần 1-16

Lịch sử ĐCSVN
 Cô Oanh
Tiết 1-2

Thông tin phục vụ lãnh đạo
quản lý

Cô Dương
Tiết 3-4

 Tuần 1-16

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Chiều

Tin học
Thầy Biên
Tiết 1- 4
P 505C

Tuần 11 - 28

Tin học
Thầy Biên
Tiết 1- 4
P 505C

Tuần 11 - 28

Tin học
Thầy Biên
Tiết 1- 4
P 505C

Tuần 11 - 28

Nghỉ tự đào tạo

Hệ điều hành
Cô Hằng
Tiết 3-4

Tuần 3-16
P405C

Tin học
Thầy Biên
Tiết 1- 4
P 505C

Tuần 11 - 28

Hệ điều hành
Cô Hằng
Tiết 3-4

Tuần 3-16
P405C

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Sáng Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Lý thuyết truyền thông
Cô  Hằng
Tiết 1-2

Truyền thông Internet
Thầy Cường

Tiết 3-4
Tuần 3-16

Kiến trúc máy tính
Thầy Biên

Tiết 1-4
Tuần 1-18

P405C

Nghỉ tự đào tạo

Kiến trúc máy tính
Thầy Biên

Tiết 1-4
Tuần 1-18

P405C

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Chiều

Triết học Mác - Lê nin
Thầy Hải
Tiết 1-3
P303C

Tuần 11  - 26

Triết học Mác - Lê nin
Thầy Hải
Tiết 1-3
P303C

Tuần 11  - 26

Triết học Mác - Lê nin
Thầy Hải
Tiết 1-3
P303C

Tuần 11  - 26

Nghỉ tự đào tạo

Đồ họa vi tính 1
Thầy Chung

Thầy Thành - Thầy Trường
Tiết 1-4

Tuần 1-16
Xưởng ĐH

Giáo dục thể chất
Tiết 1- 2
Cô Hồng

Tuần 11 - 24

Đồ họa vi tính 1
Thầy Chung

Thầy Thành - Thầy Trường
Tiết 1-4

Tuần 1-16
Xưởng ĐH

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Sáng Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Giáo dục thể chất 4,5
Thầy Hanh

Tiết 1-2
Tuần 1-16

SB

Giáo dục thể chất 4,5
thầy Hanh
Tiết 1-2

Tuần 1-16
SB

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Chiều Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Lịch sử văn minh thế giới
Chờ ghép K11 Nghỉ tự đào tạo

Lịch sử văn minh thế giới Thầy
Lê Xuân Sơn

Chờ ghép K11
Ghép các lớp LTCQ
Khoa lập kế hoạch

Nghỉ tự đào tạo Ghép các lớp LTCQ
Khoa lập kế hoạch

Văn hóa dân gian Việt Nam
Cô Kim Oanh
Cô Lê Hương

Học ghép lớp LT
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TT-TVK8
6

Nghỉ tự đào tạo

Trí tuệ nhân tạo
Cô Hằng
Tiết 2-4

Tuần 1-16
P403C

Khai phá dữ liệu
Thầy Nam

Tiết 1-4
Tuần 3-18

P505C

Nghỉ tự đào tạo

Công nghệ phần mềm
Thầy Biên

Tiết 1-3
Tuần 1-16

P405C

An toàn và bảo mật thông tin
Thầy Anh, Cô Hằng

Tiết 1-2
Tuần 4-16

P405C

Lập trình Web
Thầy Hoàn

Tiết 1-4
Tuần 1-18

P505C

Nghỉ tự đào tạo

Mạng máy tính 2
Thầy Đạt
Tiết 1-4

Tuần 1-18
P504C

Nghỉ tự đào tạo
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